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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường và Quý thầy cô đã 

giảng dạy tại khoa Kinh Tế một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã trực tiếp dạy dỗ, dìu 

dắt và truyền đạt cho em những kiến thức rất quan trọng trong thời gian em học tập tại 

trường. 

Đặc biệt, em xin gửi đến cô Đặng Thanh Nga lòng biết ơn sâu sắc, người đã tận tình 

hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp này. Cuối cùng, em xin gửi 

lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung đã tạo điều kiện cho em được thực tập, tìm hiểu 

những điều bổ ích mới trong chuyên ngành của mình và thu thập số liệu, những tài liệu 

nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài báo cáo cũng như là tìm hiểu thực tiễn trong 

quá trình thực tập tại công ty. 

Vì kiến thức của bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện đề tài này, 

em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 

từ Quý thầy cô và các anh chị trong công ty để em có thể bổ sung, nâng cao chuyên môn 

của mình để có thể phục vụ tốt hơn trong công việc thực tế sau này. 

Cuối cùng em kính chúc Quý thầy cô dồi dào sức khoẻ và thành công trong sự nghiệp 

cao quý, đồng kính chúc các anh chị trong phòng Kế Toán của Công TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung thật nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công 

trong công việc và cuộc sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu hàng đầu của hầu hết các doanh 

nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để đạt được 

mục tiêu đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua việc ghi nhận, phản ánh và cung cấp thông tin 

chính xác về doanh thu và chi phí phát sinh, doanh nghiệp có thể đánh giá đúng thực 

trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. 

Doanh thu và chi phí là hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời 

các khoản doanh thu, chi phí không chỉ giúp xác định đúng kết quả kinh doanh trong 

từng kỳ kế toán mà còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi 

phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn 

nhiều doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến công tác quản lý doanh thu và kiểm soát 

chi phí, dẫn đến thông tin kế toán chưa phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình hoạt 

động kinh doanh. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh, đồng thời mong muốn tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại doanh 

nghiệp, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải SaNa Miền Trung” làm đề 

tài nghiên cứu. Thông qua đề tài này, em mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quy trình hạch 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; từ đó đánh giá 

thực trạng công tác kế toán và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải SaNa Miền Trung 

Phạm vi nghiên cứu: 

+ Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải 

SaNa Miền Trung  

+ Số liệu sử dụng được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo năm 2025 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc, tìm hiểu, tham khảo các tài liệu trên web, 

các giáo trình do giảng viên biên soạn, thông tư nghị định của Bộ Tài Chính,…để hệ 



thống hoá phần cơ sở lý luận về Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh. 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán 

hiện hành. 

- Phương pháp kế toán: Phương pháp sử dụng chứng từ, phương pháp tài khoản và 

ghi đối ứng, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán để tiến hành ghi chép, hạch toán 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị. 

4. Kết cấu đề tài 

Khoá luận tốt nghiệp gồm 3 phần: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

Chương 2: Thực trạng về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải SaNa Miền Trung. 

Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận 

tải SaNa Miền Trung. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Tổng quan về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh  

1.1.1. Những khái niệm liên quan  

Theo quy định tại Điều 56 của thông tư 133/2016/TT-BTC: “ Doanh thu là lợi 

ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp 

thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi 

chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản 

được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền”. 

Theo quy định tại điều 68 của thông tư 133/2016/TT-BTC: Kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết 

quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng trong quy trình sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 kỳ nhất định. Là biểu hiện bằng phần tiền 

chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã thực 

hiện. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí là lãi, còn nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì kết 

quả là lỗ. 

1.1.2. Nhiệm vụ của Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh  

+ Ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí phát sinh và các khoản 

giảm trừ doanh thu như chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại. 

+ Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp, 

thực hiện đối chiếu và thu hồi công nợ đúng hạn. 

+ Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, chi phí và phân tích tình 

hình tài chính định kỳ để cung cấp thông tin cho quản lý và các bên liên quan. 
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+ Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, 

chi phí và lợi nhuận để đưa ra các đề xuất cải thiện. 

+ Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, kiểm soát chi phí và tối ưu 

hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

+ Sau khi kết thúc chu trình kinh doanh, kế toán sẽ phân tích, đánh giá kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp, xác định và tính toán cụ thể mức độ ảnh hưởng của 

từng yếu tố đến doanh thu và chi phí. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh. 

1.1.3. Vai trò của Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh  

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh không chỉ 

đóng vai trò ghi nhận, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn là công 

cụ quan trọng giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định kinh doanh chính xác. Việc tổ 

chức kế toán khoa học, minh bạch giúp doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ doanh thu từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm soát và phân tích chi phí để tối ưu 

hóa lợi nhuận. Qua đó giúp ban lãnh đạo điều chỉnh chiến lược phát triển, mở rộng 

thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, Kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ mà 

còn là cơ sở quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng giám sát, quản 

lý kinh tế vĩ mô. Thông qua các báo cáo tài chính, nhà nước có thể đánh giá tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp, từ đó xây dựng chính sách điều tiết phù hợp và đảm bảo 

doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. 

1.2. Kế toán doanh thu 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.2.1.1.  Khái niệm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phản ánh doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh 

doanh bao gồm cả bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. 

+ Bán hàng hóa: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua 

vào và bán bất động sản đầu tư; 

+ Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một 

kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo 

phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng.... 

1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu  
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Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: Doanh nghiệp chỉ ghi 

nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

1.2.1.3. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 

a, Các phương thức bán hàng: 

• Phương thức bán buôn: là hình thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn,  

người mua hàng hóa là những nhà cung cấp trung gian, hàng hóa sau khi bán 

buôn chưa đến tay người tiêu dùng trực tiếp. Có 2 hình thức bán buôn sau: 

- Hình thức bán buôn qua kho có 2 trường hợp đó là: 

 +Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Khách hàng đến 

trực tiếp doanh nghiệp để mua hàng, doanh nghiệp xuất kho và giao trực tiếp hàng 

hóa cho khách. Khách hàng nhận đủ hàng thanh toán hoặc chấp nhận nợ. 

+Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hợp đồng kinh tế đã ký kết 

hoặc đơn đặt hàng doanh nghiệp sẽ vận chuyển đến địa điểm mà hai bên đã thống 

nhất trong hợp đồng. Khách hàng nhận đủ hàng thanh toán hoặc chấp nhận nợ. 

- Hình thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng có 2 trường hợp đó là: 

+Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: 

khách hàng đến trực tiếp tại địa điểm mua hàng và nhận đủ hàng thanh toán hoặc 

chấp nhận nợ. 

+Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng: Khi mua 

hàng doanh nghiệp sẽ chuyển thẳng hàng hóa đến một địa điểm nào đó cho khách 

hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết thỏa thuận. Khách hàng nhận đủ hàng thanh 

toán hoặc chấp nhận nợ. 
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Sơ đồ 1.1: Sơ đồ phương thức bán buôn 

• Phương thức bán lẻ:  Là hình thức bán hàng với số lượng vừa và nhỏ, người mua 

hàng là người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa. Có 2 hình thức bán lẻ. 

- Hình thức bán lẻ trực tiếp tại doanh nghiệp: khách hàng đến trực tiếp tại doanh 

nghiệp mua hàng và nhận đủ hàng thanh toán hoặc chấp nhận nợ. 

- Hình thức bán lẻ giao hàng: Khách hàng sẽ đặt hàng, doanh nghiệp sẽ giao hàng 

tới địa điểm khách hàng yêu cầu và khách hàng nhận đủ hàng thanh toán hoặc chấp 

nhận nợ. 

• Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: 

Bán hàng trả chậm, trả góp là khi giao hàng cho người mua, thì lượng hàng chuyển 

giao được coi là tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng được tính 

theo giá bán trả tiền ngay, khách hàng chỉ thanh toán một phần tiền mua hàng để nhận 

hàng và phần còn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản lãi theo quy định trong 

hợp đồng. 

• Phương thức bán hàng qua đại lý hay ký gửi hàng hóa: 

- Phương thức bán hàng qua đại lý hay ký gửi hàng hóa có 2 trường hợp: 

+ Doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi: Doanh nghiệp sẽ xuất kho hàng gửi cho đại lý 

hoặc đơn vị nhận ký gửi, khi bên nhận đại lý bán được hàng hóa sẽ gửi bảng kê hàng 

hóa đã tiêu thụ được về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn GTGT số 

hàng hóa đã tiêu thụ đó cho bên nhận làm đại lý, ký gửi. 

+ Doanh nghiệp nhận làm đại lý: Doanh nghiệp nhận hàng hóa từ bên giao đại lý 

và ghi chép số lượng nhập vào sổ nội bộ. Khi bán được hàng doanh nghiệp sẽ ghi 

chép để cuối ngày hoặc tháng để gửi cho bên giao đại lý và doanh nghiệp sẽ xuất hóa 

đơn hoa hồng theo phần trăm hợp đồng đã ký kết và trả tiền bán hàng hóa đã bán cho 

bên giao đại lý.  

Phương thức 

bán buôn 

Qua kho Vận chuyển 

thẳng 

Giao hàng 

trực tiếp 

Chuyển 

hàng  

Giao hàng 

trực tiếp 

 

Chuyển 

hàng  
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b, Phương thức thanh toán 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Khi doanh nghiệp bán hàng, giao quyền sở hữu hàng 

hóa cho khách hàng và khách hàng thanh toán tiền mặt cho doanh nghiệp tương 

đương với giá trị của hàng hóa đã bán. 

- Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng: phương thức này ngân hàng đóng vai trò là  

trung gian giữa doanh nghiệp và khách hàng, sẽ chuyển tiền của khách hàng cho 

doanh nghiệp bằng các hình thức: Ủy Nhiệm chi, sec, thư tín dụng,... 

- Thanh toán trả chậm: Khi khách hàng mua với số lượng lớn và căn cứ vào hợp  

đồng kinh tế, khách hàng sẽ thanh toán hàng hóa bằng nhiều lần sau thời điểm nhận 

được hàng. Đến thời điểm thanh toán khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản. 

- Thanh toán hàng đổi hàng: Khi doanh nghiệp bán hàng theo phương thức hàng  

đổi hàng không tương tự, khi trao đổi hàng hóa bên khách hàng phải giao hàng hóa 

đã trao đổi cho bên doanh nghiệp. Nếu chênh lệch hàng hóa của doanh nghiệp có giá 

trị lớn hơn hàng hóa của khách hàng thì phần chênh lệch khách hàng có thể thanh 

toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và ngược lại. 

1.2.1.4. Tài khoản sử dụng 

-   Tài khoản sử dụng : Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

-   Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong 

một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh 

doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,... 

+ Tài khoản 5112: Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) 

được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ 

yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, 

ngư nghiệp, lâm nghiệp,... 

+ Tài khoản 5113:  Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho 

khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu 

dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, 

dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,... 

+ Tài khoản 5118: Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu 

nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước… 

Kết cấu tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
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TK 511 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Các khoản giảm trừ doanh thu; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

- Doanh thu bán sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và 

cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

TK 511 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.1.5. Chứng từ sử dụng 

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sử dụng chủ yếu những chứng từ 

sau: 

- Đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế đã ký kết, Hóa đơn giá trị gia tăng/ hóa đơn bán 

hàng,.. 

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi,… 

- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Giấy báo có),… 

1.2.1.6. Phương pháp hạch toán  

• Bán hàng theo phương thức bán buôn và bán lẻ. 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán TK 511 theo phương thức bán buôn và bán lẻ 

• Bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp 
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Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán TK 511 theo phương thức trả chậm trả góp 

• Bán hàng theo phương thức qua đại lý hay ký gửi 

 -  Doanh nghiệp giao đại lý ký gửi. 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán TK 511 doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi 

-  Doanh nghiệp nhận làm đại lý. 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán TK 511 doanh nghiệp nhận làm đại lý 
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1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1.  Khái niệm 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: Các khoản giảm trừ 

doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán 

hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao 

gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

- Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho  

khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

- Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, mất phẩm  

chất, không đúng quy cách được quy định trong hợp đồng kinh tế. 

- Hàng bán bị trả lại: hàng bị khách hàng trả lại do nguyên nhân: vi phạm cam kết, 

vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy 

cách. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả lại 

hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn ( nếu bị trả lại toàn 

bộ) hoặc bản sao hóa đơn ( nếu bị trả lại một phần hàng), đính kèm chứng từ nhập lại 

kho của doanh nghiệp số hàng trên. 

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng 

bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 

Kết cấu tài khoản 511: Các khoản giảm trừ doanh thu, phát sinh bên nợ 

                                                       TK 511                                                         

  

Các khoản giảm trừ: chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán, hàng 

bán bị trả lại 

 

Kết chuyển các khoản giảm trừ TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

TK 511 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.2.3. Chứng từ sử dụng. 

Kế toán chiết khấu thương mại sử dụng chứng từ:   

+  Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản có quy định 

việc chiết khấu thương mại của doanh nghiệp,... 

Kế toán giảm giá hàng bán sử dụng chứng từ:  

+  Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, Biên bản điều chỉnh giảm giá 

+  Văn bản ghi nhận sự đồng ý giảm giá của hai bên 

Kế toán bán hàng bị trả lại sử dụng chứng từ:  
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+  Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng  

+  Hóa đơn của bên xuất trả lại hàng mua,Văn bản lý do bị trả lại,... 

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 

-  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

- Kế toán các chi phí liên quan: Nhận lại hàng hóa, sản phẩm bị trả lại 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan 

- Kế toán các chi phí liên quan đến quá trình thu hồi sản phẩm. 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán các chi phí liên quan đến quá trình thu hồi sản 

phẩm 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

1.2.3.1. Khái niệm 

Theo quy định tại điều 58 thông tư 133/2016/TT-BTC: Doanh thu hoạt động tài 

chính bao gồm: 

- Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu 

tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch 

vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 
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- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi chuyển 

nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền 

bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của 

doanh nghiệp. 

1.2.3.2. Tài khoản sử dụng  

Kế toán sử dụng tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 515. 

TK 515 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 -“Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

- Các khoản doanh thu hoạt động 

tài chính phát sinh trong kỳ. 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 

1.2.3.3. Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế, Giấy báo có, Phiếu thu, Sổ phụ ngân hàng, Biên bản thanh lý 

hợp đồng,... 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán TK 515 

1.2.4. Kế toán thu nhập khác 

1.2.4.1. Khái niệm 

Theo quy định tại điều 65 của TT133/2016/TT-BTC. Kế toán thu nhập khác 

phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường 

của doanh nghiệp, gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác; 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải 

nộp nhưng sau đó được giảm); 
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- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu 

tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản 

có tính chất tương tự); 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 tại điều 65 của Bộ tài chính, 

để phản ánh thu nhập khác kế toán sử dụng tài khoản 711 “Thu nhập khác” 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 711 

      TK 711 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu 

nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

TK 711 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.2.4.3. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có, phiếu thu, Hóa đơn GTGT,… 

- Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản vi phạm hợp 

đồng,.. 

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán TK 711 

1.3. Kế toán chi phí 

1.3.1. Kế toán giá vốn 

1.3.1.1. Khái niệm. 
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Theo quy định tại điều 63 của thông tư 133/2016/TT-BTC :Giá vốn hàng bán 

là dùng để phản ánh tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ đã được bán ra trong kỳ. Bao 

gồm chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí thu mua, chi 

phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hàng hóa, dịch 

vụ đã bán ra. Khi xuất bán phải đánh theo một trong các phương pháp quy định để 

xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 

Các phương pháp tính giá xuất kho: 

- Bình quân gia quyền : có 2 phương thức. 

+ Bình quân gia quyền cuối kỳ: 

Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. 

Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào trị 

giá thực tế hàng tồn đầu kỳ; nhập trong kỳ, số lượng hàng tồn trong kỳ; để tính giá 

đơn vị bình quân. Công thức: 

 

+ Bình quân gia quyền mỗi lần nhập ( Bình quân thời điểm) 

Sau mỗi lần nhập vật tư - hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng 

tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công thức: 

 

- Nhập trước xuất trước (FIFO)  

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc 

được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá 

trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp 

này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu 

kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập 

kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

- Phương pháp thực tế đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng 

lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các 

 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 
= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

đầu kỳ 

 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

 

+ 

+ Số lượng hàng i tồn đầu kỳ Số lượng hàng i nhập trong kỳ 

 

Đơn giá thực tế bình  

quân hàng tồn kho i  

sau lần nhập thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn kho  

trước lần nhập thứ n 

Trị giá thực tế hàng i  

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho  

trước lần nhập thứ n 

Số lượng hàng i  

nhập kho ở lần thứ n 

+ 

+ 
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doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá 

nhập của từng lô hàng tồn kho. 

1.3.1.2. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng 

bán”. 

Kết cấu tài khoản 632: 

 

TK 632 không có số dư cuối kỳ. 

1.3.1.3. Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng mua bán, Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, phiếu 

xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu nhập kho, phiếu chi, Bảng tổng hợp tồn kho 

1.3.1.4. Phương pháp hạch toán 

TK 632 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của 

hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi 

thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 

hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

- Trị giá hàng bán bị trả lại  

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán nhận được sau khi hàng 

mua đã tiêu thụ 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó 

được hoàn lại. 
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Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán TK 632 

1.3.2. Kế toán chi phí tài chính 

1.3.2.1. Khái niệm 

Theo quy định tại điều 63 của thông tư 133/2016/TT – BTC: Kế toán chi phí 

tài chính phản ánh: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán 

chứng khoán; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ  

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác; 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; Các chi phí tài chính khác. 

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính, để phản ánh 

chi phí hoạt tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 635. 
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TK 635 

- Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước) 

- Các khoản được giảm chi phí tài 

chính 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết); 

 

TK 635 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.3.2.3. Chứng từ sử dụng  

Ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ,... 

1.3.2.4. Phương pháp hạch toán  

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán TK 635 

1.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.3.1. Khái niệm 
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Theo quy định tại điều 64 của thông tư 133/2016/TT – BTC: Kế toán chi phí 

quản lý kinh doanh dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm 

chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 

- Chi phí bán hàng: bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của 

nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ 

phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền 

khác. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền 

lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 

công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu 

văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền 

thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài 

(điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp 

khách, hội nghị khách hàng...). 

1.3.3.2. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính, để phản ánh 

chi phí quản lý kinh doanh kế toán sử dụng tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh 

doanh”: 

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 như sau: 

+ Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng. 

+ Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết cấu và nội dụng tài khoản 642 
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TK 642 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

 

TK 642 không có số dư cuối kỳ. 

1.3.3.3. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Bảng tính lương và các khoản trích theo lương, Bảng khấu hao 

TSCĐ và phân bổ CCDC 

1.3.3.4. Phương pháp hạch toán 

- Chi phí bán hàng 
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Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán TK 6421 
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- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán TK 6422 

1.3.4. Kế toán chi phí khác 

1.3.4.1. Khái niệm 

Theo quy định tại điều 66 của thông tư 133/2016/TT – BTC: Kế toán chi phí 

khác phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp 

có thể gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 
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- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty 

liên doanh, liên kết và đầu tư khác; 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

- Các khoản chi phí khác. 

1.3.4.2. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính, để phản ánh 

chi phí khác kế toán sử dụng tài khoản 811 “Chi phí khác” 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 811 

TK 811 

- Các khoản chi phí khác phát sinh - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” 

 

TK 811 không có số dư cuối kỳ. 

1.3.4.3. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản vi phạm hợp đồng, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản đánh giá lại 

TSCĐ, Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước,… 

1.3.4.4. Phương pháp hạch toán  
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Sơ đồ 1.15: Sơ đồ hạch toán TK 811 

1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.5.1. Khái niệm 

Theo quy định tại điều 67 của thông tư 133/2016/TT – BTC:  Kế toán chi phí 

thu nhập doanh nghiệp dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 

doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

Tại Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 quy định rõ đối với thuế TNDN thì 

tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì 

thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó (quy 

định tại Khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015). 

Như vậy thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2025 như sau: 
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KỲ 

HẠN 

NỘP 

THỜI HẠN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH NĂM 2025 

Quý I (Tháng 1, 2 và 3) Chậm nhất vào ngày 02/5/2025 (do ngày 30/4/2025 

thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2025 nên được tính vào ngày 

làm việc kế tiếp với ngày nghỉ đó). 

Quý II (Tháng 4, 5 và 6) Chậm nhất vào ngày 30/7/2025 

Quý III (Tháng 7, 8 và 9) Chậm nhất vào ngày 30/10/2025 

Quý IV (Tháng 10, 11 và 12) Chậm nhất vào ngày 30/01/2026 

Sau khi thực hiện nộp thuế tạm tính theo Quý doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc nộp 

thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 

2026 là ngày 31/3/2026.  

*Công thức:  

 

 

1.3.5.2. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 tại điều 67 của Bộ tài chính, 

để phản ánh chi phí thuế TNDN kế toán sử dụng tài khoản 821 “Chi phí thuế TNDN” 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 821 

 

 

 

 

 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác 

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- 

Thu nhập được miễn 

thuế 
- 

Các khoản lỗ năm trước 

được kết chuyển 

Thuế 

TNDN 

phải 

nộp 

 

= 

 

= ( 
Thu 

nhập 

tính 

thuế 

 

-  
Phần trích lập quỹ 

khoa học và công nghệ (nếu có) 

 

) 

 

x 
Thuế suất thuế 

TNDN) 
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TK 112 

Thuế 

TNDN 

tạm nộp 

TK 821 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 

trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trước 

được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm hiện tại. 

 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước 

được ghi giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

TK 821 không có số dư cuối kỳ 

1.3.5.3. Chứng từ sử dụng  

- Quyết toán thuế TNDN hằng năm,… 

1.3.5.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.16: Sơ đồ hạch toán TK 821 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.4.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

1.4.1.1.  Khái niệm 

Theo quy định tại điều 68 thông tư 133/2016/TT-BTC: Kế toán xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và 

TK 911 TK 821                                                      TK 3334                                                      

K/C chi phí 

thuế TNDN 
Số thuế thu nhập 

phải nộp trong kỳ                

Số chênh lệch thuế TNDN 

tạm nộp lớn hơn số phải nộp 
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các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả 

hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả 

hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt 

động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài 

chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng 

loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. 

1.4.1.2.  Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 tại điều 68 của Bộ tài chính, để 

phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh kế toán sử dụng tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 911 

TK 911 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

TK 911 không có số dư cuối kỳ. 

Kết quả kinh doanh được xác định theo công thức: 

 

Doanh thu thuần về 

BH và CCDV 

= Doanh thu BH và 

CCDV 

- Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

 

LN gộp về BH và 

CCDV 

= Doanh thu thuần về BH và 

CCDV 

        - Giá vốn 

hàng bán 
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TK 421 

TK 421 

LN thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh 

 

= 

LN 

gộp về 

BH và 

CCDV 

 

+ 

Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

 

- 

Chi 

phí 

tài 

chính 

 

- 

Chi phí 

quản lý 

kinh doanh 

 

 

Lợi nhuận khác = Doanh thu khác - Chi phí khác 

 

 

Tổng LNKT trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

+ Lợi nhuận 

khác 

 

 

Tổng LNKT sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - Chi phí thuế 

TNDN 

 

1.4.1.3. Phương pháp hạch toán 

TK 642, 632, 635, 811                          TK 911                       TK515,711, 511 

 

 

TK 821                                                                    

 

 

                                                                                          

 

  

 

Sơ đồ 1.17: Sơ đồ hạch toán TK 911 

 

 

 

 

 

Kết chuyển chi phí Kết chuyển doanh thu 

và thu nhập khác 

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
Kết chuyển lỗ hoạt động kinh 

doanh trong kỳ 

 Kết chuyển lãi hoạt động kinh 

doanh trong kỳ 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SANA MIỀN TRUNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

SANA MIỀN TRUNG 

2.1.1. Đặc điểm chung công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền 

Trung 

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty  

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền 

Trung. 

- Mã số thuế: 0401696578. 

- Người đại diện pháp luật: bà Nguyễn Thị Bích Hòa.  

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.  

- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lương Thế Vinh, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, 

Thành phố Đà Nẵng.  

- Ngày thành lập: 18/09/2015. 

- Vốn điều lệ: 9.900.000.000 . 

- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm các ngành nghề bán buôn 

thực phẩm cụ thể là bán dầu ăn hướng dương( xuất xứ từ Nga), dầu đậu nành OFOOD, 

kem sữa đặc có đường Maika.  

2.1.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty  

- Doanh thu của doanh nghiệp tất cả đều phát sinh từ hoạt động thương mại. Doanh 

nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ và vận tải nhưng trong năm 

2023, 2024, 2025 2 hoạt động này không phát sinh tạo doanh thu cho doanh nghiệp. 

Các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh bao gồm: 

- Dầu hướng dương oliu Zdorovoe menu 1L: Công ty nhập khẩu từ Nga  

- Dầu đậu nành OFOOD: hàng trong nước, dầu đậu nành OFOOD có 3 loại: 1 lít, 

2 lít và 5 lít. 

- Kem sữa đặc có đường Maika: Xuất xứ từ Malaysia, công ty nhập hàng từ nhà 

phân phối trong nước. 

• Phương thức bán hàng và hình thức giao hàng hóa cho khách hàng. 

Công ty áp dụng phương thức bán hàng sau:  

- Bán sỉ: Là việc bán hàng với số lượng lớn, doanh thu từ việc bán sỉ này là lớn 

nhất và diễn ra thường xuyên nhất.  
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Nhân viên sale sẽ chào hàng tại các công ty, trường học (quà tết, thực phẩm 

cho các trường bán trú, đại lý). Doanh nghiệp chỉ bán với hình thức sỉ chứ không 

bán lẻ từng mặt hàng cho khách.  

- Bán ký gửi: Doanh nghiệp còn ký kết hợp đồng với Tổng công ty Bưu điện 

Việt Nam, ký kết trưng bày hàng tại bưu điện trên 63 tỉnh thành. Khi bưu điện 

bán sẽ tổng hợp số lượng đã bán và cập nhật số lượng đã bán về cho công ty để 

xuất hoá đơn.  

• Hình thức giao hàng như sau:  

- Giao hàng tại công ty: Giao trực tiếp cho khách hàng mà không phải thông 

qua bên vận chuyển. 

- Giao hàng hóa tại công ty khách hàng: Giao hàng cho khách hàng thông qua 

bên vận chuyển và chi phí này là công ty phải chi trả. 

2.2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý  

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1 : Tổ chức bộ máy quản lý 

Đứng đầu công ty là hội đồng thành viên gồm có 2 thành viên cùng góp vốn thành 

lập công ty đó là Nguyễn Thị Bích Hòa và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với số phần trăm 

góp vốn lần lượt là 70%, 30% vốn điều lệ. Tiếp đến giám đốc người điều hành công 

ty là bà Nguyễn Thị Bích Hòa.  

Công ty được chia làm 4 phòng ban, bộ phận chính: phòng kế toán, bộ phận kinh 

doanh, phòng nhân sự/quản lý, bộ phận cung ứng. Các bộ phận, phòng ban liên kết 

chặt chẽ hỗ trợ nhau để công ty hoạt động liên tục.  

• Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận. 

- Hội đồng thành viên: nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của chủ sở hữu công ty, nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

công ty. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công 

ty.  

Giám đốc 

Phòng 

Kế toán 

Phòng nhân 

sự/quản lý 

Bộ phận 

kinh doanh 
Bộ phận 

cung ứng 

Hội đồng thành viên 



 

30 

 

- Giám đốc: là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu 

trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Có quyền tồ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên, quyết 

định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.  

- Phòng kế toán: Đảm bảo toàn bộ công việc tính toán trong công ty, từ tính toán 

ban đầu, xử lý thông tin, lập các báo cáo tài chính. 

- Phòng nhân sự/quản lý: nhiệm vụ của phòng là xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự 

cho các phòng ban trong doanh nghiệp. Hàng tháng tính toán ngân sách liên quan đến 

chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, BHXH, BHYT, chi phí đồng phục) cho 

toàn bộ nhân viên trong công ty. Đồng thời xây dựng kế hạch tiền lương, nội quy, 

văn hóa công ty.  

- Bộ phận kinh doanh: đóng vai trò rất quan trọng, nó tạo ra doanh thu cho công 

ty. Công việc của phòng kinh doanh được hiểu là phụ trách khâu nghiên cứu, phát 

triển và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Tiếp cận mở rộng phạm vi thị 

trường và khách hàng tiềm năng. Phụ trách tìm hiểu thông tin, đàm phán, ký kết hợp 

đồng với khách hàng, đối tác. Có quan hệ chặt chẽ với kế toán kho để kịp thời đáp 

ứng hàng hóa phục vụ khách hàng. Làm báo giá cho khách hàng.  

- Bộ phận cung ứng: có nhiệm vụ làm trung gian với nhà cung cấp hàng hóa và 

đơn vị vận chuyển hàng hóa. Lên kế hoạch mua hàng, làm hợp đồng, đơn đặt hàng. 

Hàng tháng nắm bắt số lượng hàng hóa trong kho để có kế hạch mua hàng đề xuất 

lên giám đốc phê duyệt kịp thời.  

2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Sana Miền Trung 

2.1.2.1. Tổ chức  bộ máy kế toán  

Ở phòng kế toán mỗi người trong bộ máy kế toán có một công việc và trách nhiệm 

khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc, báo cáo của doanh nghiệp 

đảm bảo các báo cáo, chuẩn mực theo đúng quy định thông tư của bộ tài chính. 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng lúc đúng quy định, tham mưu cho 

ban giám đốc về việc thu chi trong doanh nghiệp cung như đảm bảo quy định của 

pháp luật. 

 

Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán 

 

KẾ TOÁN DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ 
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2.1.2.2. Nhiệm vụ, chức năng của từng phần hành kế toán 

- Kế toán nội bộ: Là người chịu trách nhiệm lập hóa đơn, tổng hợp, kiểm tra và 

phân loại chứng từ kế toán hàng ngày của công ty ngoài ra còn nắm giữ tiền mặt, 

TGNH, thực hiện thu, chi tiền tại đơn vị khi phát sinh. Phối hợp với kế toán dịch vụ 

đối chiếu số liệu với chứng từ và tồn quỹ. 

- Kế toán dịch vụ: Là người chịu trách nhiệm tổng hợp, phản ánh, ghi chép và 

thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu, thông tin trên các tài khoản, sổ sách 

kế toán, báo cáo lãi lỗ và báo cáo tài chính theo các kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

Quy trình xử lý dữ liệu  

Cách ghi chép ở đây là các nghiệp vụ kế toán phát sinh sẽ được ghi vào sổ ‘nhật 

ký chung’ theo trình tự thời gian phát sinh bao gồm các nội dung: thời gian, số chứng 

từ, diễn giải, tài khoản nợ có, số tiền. Sau đó lấy số liệu từ nhật ký chung đổ về sổ 

cái. Đây là trình tự ghi sổ của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp dùng kế toán máy 

nên khi nhập dữ liệu vào phần mềm các sổ sẽ tự nhảy 

Sơ đồ 2.3 : Trình tự ghi sổ kế toán ở công ty theo hình thức nhật ký chung 

• Quy trình xử lý dữ liệu trên phần mềm kế toán 
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Sơ đồ 2.4  : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi 

tính 

- Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung trên phần mềm kế toán Misa: 

 

 

Thực tế quy trình ghi sổ kế toán trên phần mềm máy tính ở công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung được thể hiện qua sơ đồ trên.  

- Hàng ngày: Kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi 

Hình 2.1: Trích xuất màn hình giao diện Phần mềm Misa 2023 
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Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết 

kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin 

được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Các phần hành sẽ quy định kế toán phù hợp mới được nhập vào từng loại phân hệ. 

Phân hệ quỹ, tiền gửi ngân hàng sẽ do thủ quỹ nhập vào phần mềm, kế toán công nợ 

sẽ nhập phân hệ mua hàng, bán hàng.  

- Định kỳ cuối quý, tháng: Kế toán thực hiện việc thu thập chứng từ, hoá đơn 

GTGT để thực hiện báo cáo thuế hàng quý. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với 

số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo 

thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu 

giữa sổ kế toán với chứng từ gốc. Cuối năm kế toán tổng hợp sẽ thực hiện kết sổ 

(khoá sổ) và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành 

quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 

Hình thức sổ sách kế toán áp dụng, các chính sách kế toán 

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.  

 Hình thức này gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Sổ tổng hợp gồm sổ nhật ký chung 

và sổ cái các tài khoản. Sổ chi tiết bao gồm: sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết 

công nợ phải thu, phải trả cho mỗi đối tượng, sổ chi tiết vật tư hàng hóa.  

- Các chính sách kế toán 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung áp dụng chính 

sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016. Chế độ kế toán 

doanh nghiệp vừa và nhỏ về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp.  

 Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

 Đơn vị tiền công ty sử dụng: Việt Nam đồng, các nghiệp vụ phát sinh bằng 

ngoại tệ sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá do Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.  

 Phương pháp tính giá vốn hàng bán: phương pháp bình quân cuối kỳ( cuối quý 

).  

 Phương pháp khấu hao tài sản cố định: phương pháp đường thẳng.  

 Phương pháp tính thuế GTGT tại công ty: phương pháp khấu trừ.  

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.  

 Kỳ báo cáo tài chính: theo năm 

 Công ty sử dụng phần mềm MISA SME 2023. 

 Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử của VININVOICE.  
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SANA MIỀN TRUNG 

2.2.1. Kế toán doanh thu 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH 

Thương Mại Dịch vụ Vận tải Sana Miền Trung. 

2.2.1.1.1. Nội dung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu của doanh nghiệp tất cả đều phát sinh từ hoạt động thương mại. Doanh 

nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ và vận tải nhưng trong năm 

2023, 2024, 2025 2 hoạt động này không phát sinh tạo doanh thu cho doanh nghiệp. 

Các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh bao gồm: 

- Dầu hướng dương oliu Zdorovoe menu 1L: Công ty nhập khẩu từ Nga  

- Dầu đậu nành OFOOD: hàng trong nước, dầu đậu nành OFOOD có 3 loại: 1L, 

2L và 5L. 

- Kem sữa đặc có đường Maika: Xuất xứ từ Malaysia, công ty nhập hàng từ nhà 

phân phối trong nước . 

Phương thức bán hàng và hình thức giao hàng hóa cho khách hàng. 

- Công ty áp dụng phương thức bán hàng sau:  

+ Bán sỉ: Là việc bán hàng với số lượng lớn, doanh thu từ việc bán sỉ này là 

lớn nhất và diễn ra thường xuyên nhất.  Nhân viên sale sẽ chào hàng tại các công 

ty, trường học (quà tết, thực phẩm cho các trường bán trú, đại lý). Doanh nghiệp 

chỉ bán với hình thức sỉ chứ không bán lẻ từng mặt hàng cho khách.  

+ Bán ký gửi: Doanh nghiệp còn ký kết hợp đồng với Tổng công ty Bưu điện 

Việt Nam, ký kết trưng bày hàng tại bưu điện trên 63 tỉnh thành. Khi bưu điện 

bán đến cuối mỗi thời điểm công ty yêu cầu sẽ tổng hợp số lượng đã bán và cập 

nhật số lượng chính xác đã bán  về cho công ty để xuất hoá đơn khi đã đưa thông 

báo số lượng đã bán vào đầu tháng sau.  

- Hình thức giao hàng như sau:  

+ Giao hàng tại công ty: Giao trực tiếp cho khách hàng mà không phải thông 

qua bên vận chuyển. 

+ Giao hàng hóa tại công ty khách hàng: Giao hàng cho khách hàng thông qua 

bên vận chuyển và chi phí này là công ty phải chi trả.  

*Chính sách giá hàng bán của công ty  
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

SANA MIỀN TRUNG 

25 Lương Thế Vinh, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

THÔNG BÁO 

CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN HÀNG NĂM 2025 

(Chính sách chỉ lưu hành nội bộ công ty) 

Kính gửi:  Giám đốc công ty 

 Phòng kinh doanh 

 

Phòng kế toán xin thông các chính sách giá phân phối bán hàng, chiếc khấu (giá xuất hoá đơn 

VAT): 

Hàng hoá 

Giá 

SL < 800 chai, lon SL > 800 chai, lon 

Không vận 

chuyển 

Vận 

chuyển 

Không 

vận chuyển 
Vận chuyển 

Dầu hướng dương oliu 

Zdorovoe menu 1L 

> 55.000/ 

chai 

> 60.000/ 

chai 

> 54.000/ 

chai 

> 58.000/ 

chai 

Dầu đậu nành OFOOD 

1L 

> 40.000/ 

chai 

> 

42.000/ chai 

> 38.000/ 

chai 

> 41.000/ 

chai 

Dầu đậu nành OFOOD 

2L 

> 87.000/ 

chai 

> 

89.000/ chai 

> 85.000/ 

chai 

> 88.000/ 

chai 

Dầu đậu nành OFOOD 

3L 

> 185.000/ 

chai 

> 

220.000/ chai 

> 

175.000/ chai 

>200.000/ 

chai 

Kem sữa đặc có đường 

Maika 1kg 

> 35.000/ 

chai 

> 

39.000/ chai 

> 32.000/ 

chai 

> 37.000/ 

chai 

Kem sữa đặc có đường 

Maika 390gr 

> 16.000/ 

chai 

> 

18.000/ chai 

> 15.500/ 

chai 

>18.500/ 

chai 

* Chính sách giá không áp dung cho: Công ty phát hành báo chí Trung Ương và Tổng Bưu Điện 

Việt Nam. 

Nhân viên kinh doanh theo dõi, cập nhật giá thường xuyên để cập nhật giá kịp thời. 

Trân trọng! 

     

Hình 2.2: Chính sách giá năm 2025 

2.2.1.1.2. Tài khoản sử dụng  

- Tài khoản cấp 1: Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 

- Tài khoản cấp 2: Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa. 

2.2.1.1.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng  

Để tiến hành hạch toán doanh thu bán hàng thì cần bộ chứng từ bán hàng sau:  

- Báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao hàng 

hóa, hóa đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo có , và các chứng từ liên quan khác.  
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- Sổ cái TK 511, sổ chi tiết TK 5111: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Sổ nhật ký chung. 

2.2.1.1.4. Nghiệp vụ minh hoạ   

Nghiệp vụ minh họa 1: Bán hàng theo hình thức bán sỉ 

Bước 1: Sau khi hoàn tất đơn hàng, Kế toán đăng nhập vào phần mềm VIN-

HOADON để nháp hóa đơn và gửi qua mail cho khách hàng để xác nhận đầy đủ 

thông tiên về số lượng, đơn giá, thành tiền,…. 

Bước 2: Khách hàng duyệt hóa đơn VIN-HOADON, kế toán lập hóa đơn GTGT số 

và gửi hóa đơn cho khách hàng qua email/zalo. 
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Hình 2.3: Hóa đơn GTGT số 25 ngày 18/01/2025 

Bước 3:Vào Misa, chọn phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab 

Bán hàng, nhấn Thêm). 

Bước 4: 

+ Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước. 

+ Chọn phương thức thanh toán. 

+ Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho. 

+ Tích chọn Lập kèm hóa đơn. 

+ Tại mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi 

tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng. 

+ Khai báo đầy đủ các thông tin về thuế và hóa đơn -> Sau đó nhấn “Cất” 
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Hình 2.4: Trích xuất màn hình nhập liệu hóa đơn số 25 vào phần mềm 

Ngày 18/01/2025 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 

I.V.C- TRƯỜNG MẦM NON ABC thanh toán công nợ bằng tiền mặt cho Công ty.  

 

Hình 2.5: Phiếu thu theo HĐ số 25 
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Nghiệp vụ minh họa 2: Bán hàng theo hình thức ký gửi. 

- Ngày 25/01/2025 công ty ký kết hợp đồng với Tổng Bưu điện Việt Nam và lập 

báo giá. Báo giá sẽ cập nhật giá niêm yết ở phòng kinh doanh . Khi đã ký kết hợp 

đồng công ty sẽ giao hàng đến Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam để giao hàng ký gửi 

kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa (Phụ lục : Biên bản giao nhận hàng hóa sô 

34/BBGN). Công ty chỉ làm việc trực tiếp với Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và 

thông qua Tổng công ty để cập nhật số lượng từng bưu điện trên 63 tỉnh thành. Đến 

ngày 28 hoặc 29 mỗi tháng Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam sẽ thông báo số lượng 

đã bán trong tháng về cho công ty bằng mail để xuất hoá đơn GTGT thanh toán. Sau 

khi nhận mail tổng hợp số lượng đã bán trong tháng 1 của Tổng Công ty Bưu điện, 

kế toán sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT. 

Hình 2.6: Bảng Tổng Hợp Hàng Đã Bán 

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

Đơn vị: SANA MIỀN TRUNG (ĐÀ NẴNG) 

TÊN HH 

SL 

đầu kỳ Nhập 

Đã 

bán Cuối kỳ 

Dầu hướng dương oliu Z dorovoe menu 1L 2,491 10,000 1,037 11,454 

Dầu đậu nành OFOOD 1 L 1,980 20,000 2,120 19,860 

Dầu đậu nành OFOOD 2 L 764 10,000 1,841 8,923 

Dầu đậu nành OFOOD 5 L 56 5,000 269 4,787 

02 chai dầu hướng dương oliu Zdorovoe menu 1 L và 1 chai tương ớt Chinsu 250gr 278 21,122 173 21,227 

1 chai dầu hướng dương oliu Zdorovoe menu 1L và 1 chai nước tương ta m thái tử 

nhị ca 500ml 100 10,000 180 9,920 

2 chai dầu đậu nành OF OOD 1L + 1 chai nước t ương Tam thái tử nhị ca 500ml 1,109 522 587 1,044 

1 chai dầu đậu nành OF OOD 2L + 1 chai nước t ương Tam thái tử nhị ca 500m 5,498 5,110 388 10,220 

1chai dầu đậu nành OFO OD 5L+ 1 chai nước tương Chinsu tỏi ớt 330ml 539 511 28 1,022 

02 chai dầu hướng dương oliu Zdorovoe menu 1 L và 1 chai nước tương Tam thái 

tử nhị ca 500m 792 666 126 1,332 

2 chai dầu đậu nành OF OOD 1L + 1 chai nước t ương Hương việt thanh vị 500ml 1,496 444 1,052 888 

1 chai dầu đậu nành OF OOD 2L + 1 chai nước t ương Hương việt thanh vị 500ml 584 126 458 252 

1chai dầu đậu nành OFO OD 5L+ 1 chai nước tươ ng đậu nành cholimex  

300ml 63,103 63,120 17 126,206 

Hàng Km- Nước tương Hương việt thanh vị 500 ml 1,214 1,221 7 2,428 

Kem sữa đặc có đường Maika 1kg 1,233 2,666 1,433 2,466 

Kem sữa đặc có đường Maika 390gr 18,637 21,111 2,474 37,274 

Dầu ARMY cooking oil 9,5L 9,990 10,000 10 19,980 

Tương ớt cay OCOOK 500ml 9,981 10,000 19 19,962 

Tương cà OCOOK 500 ml 4,963 5,000 37 9,926 

Nước tương OCOOK 50 0ml 9,927 10,000 73 19,854 

Dầu đậu nành OFOOD 1,7L 9,746 10,000 254 19,492 

Dầu hướng dương tinh l uyện khử mùi loại 1 3,492 5,000 1,508 6,984 

Dầu đậu nành OFOOD 0,9L 9,506 10,000 494 19,012 

1 chai dầu đậu nành OF OOD 1,7L + 1 gói đường Cô ba 500gr 8,598 10,000 1,402 17,196 

Dầu hướng dương oliu Z dorovoe menu 5L 4,967 5,000 33 9,934 

Thập nhị vương trà 9,890 10,000 110 19,780 
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Hình 2.7: Hóa đơn GTGT số 28 ngày 21/01/2025 
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- Đến ngày 4 tháng 2 bên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ gửi bảng cập nhật 

số lượng đã bán của tháng 1 chính xác về mail công ty, công ty sẽ lập hoá đơn điều 

chỉnh tăng số lượng hàng hóa cho khớp số lượng bên Bưu điện đã bán trong tháng 1 

. 

 

 

Hình 2.8: Bảng Tổng Hợp Hàng Đã Bán Tháng 1/2025 
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Hình 2.9: Hóa đơn GTGT số 31 ngày 04/02/2025 
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Sau khi xuất hóa đơn GTGT kế toán sẽ nhập liệu vào phần mềm kế toán theo các 

bước tương tự như hạch toán theo hình thức bán sỉ 

 

Hình 2.10: Trích màn hình nhập hoá đơn GTGT số 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Để vào xem sổ chi tiết tài khoản, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái→Chọn Báo Cáo→Chọn Tổng 

hợp → Chọn sổ tương ứng. 
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Hình 2.11: Trích sổ chi tiết TK 5111 

HĐ GTGT số 25  

 

HĐ GTGT số 31 
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Hình 2.12: Trích sổ nhật ký chung 

 

HĐ GTGT số 31 

 

HĐ GTGT số 25 
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Hình 2.13: Sổ cái TK 511 

 

 

HĐ GTGT số 25

 25  

 

HĐ GTGT số 31 
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2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Vận tải Sana Miền Trung 

2.2.1.2.1. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ tại doanh nghiệp bao gồm: hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng 

bán, chiết khấu thương mại. 

Tại doanh nghiệp thì các khoản giảm trừ doanh thu chỉ phát sinh tại khoản hàng 

bán bị trả lại. Những lí do phổ biến chiếm tỉ lệ nhiều nhất khi hàng bán bị trả lại là do 

khi bán bưu điện lập bảng kế số lượng hàng bị sai, nhiều hơn số lượng đã bán thực tế 

làm cho hàng bán dư nhiều, không có chỗ để lưu trữ. Từ đó bưu điện sẽ lập bảng kê 

danh sách trả hàng lại cho doanh nghiệp. 

2.2.1.2.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 5111: doanh thu bán hàng hóa dịch vụ 

Tài khoản 5111 phát sinh bên có 

2.2.1.2.3. Chứng từ sử dụng  

Hóa đơn GTGT, biên bản ghi nhận lý do hàng bán bị trả lại, biên bản giao nhận, 

hợp đồng kinh tế,…. 

2.2.1.2.4. Sổ sách sử dụng  

- Sổ Chi tiết TK 5111 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 5111 

2.2.1.2.5. Nghiệp vụ minh họa 

Tại ngày 31/12 Bưu điện lập danh sách các mặt hành bị trả lại, kế toán sẽ dựa vào 

danh sách đó lập Hóa đơn GTGT điều chỉnh, hóa đơn này chỉ thể hiện tổng số giá trị 

hàng bị trả lại, không chi tiết từng mặt hàng.  

 



 

53 

 

 

 

Hình 2.14: Hóa đơn GTGT số 6877 ngày 31/12/2025 
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Sau khi doanh nghiệp nhận được danh sách các mặt hàng bị trả lại, sẽ cho kế toán 

nhập vào phần mềm theo chi tiết từng mặt hàng này. 

Danh sách mặt hàng chi tiết của HĐ sinh viên không tiếp cận được  

Quy trình hạch toán: Vào phần mềm → chọn phân hệ bán hàng → chọn trả lại 

hàng bán → nhập ngày chứng từ, diễn giải → định khoản →nhấn cất để lưu vào phần 

mềm.  

 

 

Hình 2.15: Trích xuất màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Hình 2.16: Trích sổ chi tiết TK 5111 

 

Hình 2.17: Trích sổ nhật ký chung 
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Hình 2.18: Trích sổ cái TK 511 

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty TNHH Thương Mại 

Dịch vụ Vận tải Sana Miền Trung.  

2.2.1.3.1. Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

HĐ GTGT số 6877 
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Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp chủ yếu phát sinh từ các khoản 

lãi tiền gửi không kỳ hạn từ ngân hàng . 

2.2.1.3.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 515: doanh thu hoạt động tài chính 

2.2.1.3.3. Chứng từ sử dụng  

- Sổ phụ ngân hàng 

- Giấy báo có,…  

2.2.1.3.4. Sổ sách sử dụng  

-  Sổ cái tài khoản 515 

-  Sổ chi tiết tài khoản 515 

-  Sổ nhật ký chung 

2.2.1.3.5. Nghiệp vụ minh họa 

Cuối mỗi tháng, công ty nhận được Sổ phụ kiêm phiếu báo Nợ/Có của ngân hàng 

về khoản tiền lãi gửi của ngân hàng.  Kế toán căn cứ vào đó để tổng hợp, kiểm tra rồi 

từ giấy báo Có, Sổ phụ kiêm phiếu báo Nợ/Có, Kế toán thực hiện phản ánh vào phần 

mềm, sau đó phần mềm tự động lên Sổ chi tiết TK 515 
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Hình 2.19: Trích giấy báo có TK 515 

Quy trình hạch toán trên phần mềm: Vào phần mềm → chọn phân hệ ngân hàng 

→ chọn thu tiền → nhập ngày chứng từ, diễn giải, tài khoản ngân hàng thu → định 

khoản →nhấn cất để lưu vào phần mềm.  
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Trình bày ở Phụ lục 2: Trích xuất màn hình nhập liệu giấy báo Có vào phần 

mềm 

Sau khi kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, phần mềm tự động lên sổ nhật 

ký chung, Sổ chi tiết TK 515 và sổ cái TK 515. 

 

Hình 2.20: Sổ chi tiết TK 515 

 

Hình 2.21: Sổ nhật ký chung 
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Hình 2.22: Sổ cái TK 515 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Vận 

tải Sana Miền Trung. 

Trong năm 2025, doanh nghiệp không phát sinh thu nhập khác. 

2.2.2. Kế toán chi phí  

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận 

tải Sana Miền Trung. 

2.2.2.1.1. Nội dung Kế toán giá vốn hàng bán 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận Tải Sana Miền Trung tính giá xuất kho 

theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Theo đó vào mỗi cuối tháng kế toán 

sẽ thực hiện tính giá xuất kho 1 lần trên phần mềm. 
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- Giá vốn hàng bán 

Công ty sử dụng phương pháp bình quân cuối kỳ ( kỳ quý). Theo phương pháp 

này cuối kỳ mới tính giá vốn của hàng tồn kho trong kỳ. Kế toán căn cứ vào giá nhập, 

lượng hàng tồn kho đầu kỳ, số lượng hàng nhập trong kỳ để tính giá xuất kho bình 

quân trong kỳ. 

Tại công ty, giá vốn hàng bán được xác định theo hai trường hợp. Đối với hàng 

hóa mua về bán trực tiếp, doanh nghiệp hạch toán vào TK 156 – Hàng hóa và khi 

xuất bán sẽ ghi nhận giá vốn vào TK 632 – Giá vốn hàng bán. Đối với hàng hóa được 

tách ra và đóng gói thành combo, doanh nghiệp thực hiện tập hợp chi phí vào TK 154 

– Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Sau khi hoàn thành, sản phẩm được nhập 

kho thành phẩm (TK 155) và khi xuất bán sẽ ghi nhận vào TK 632 – Giá vốn hàng 

bán. 

2.2.2.1.2. Tài khoản sử dụng  

- Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

2.2.2.1.3.  Chứng từ sử dụng  

- Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho,… 

2.2.2.1.4. Sổ sách sử dụng  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 632 

2.2.2.1.5. Nghiệp vụ minh họa 

- Giá vốn bán hàng theo hình thức bán sỉ và bán ký gửi  

Sau khi giao hàng và kế toán xuất hóa đơn GTGT số 25,hóa đơn GTGT số 28 và 

số 31, phương pháp tính giá xuất kho của công ty là phương pháp bình quân cuối kỳ 

cho nên tại thời điểm lập chứng từ bán hàng kho thì giá trên các phiếu xuất kho sẽ 

chưa có số liệu. 

Kế toán thực hiện tính giá xuất kho trên phần mềm như sau: 

Cuối tháng kế toán sẽ vào phân hệ “ Kho” trên phần mềm misa → Chọn “Tính giá 

xuất kho” →  tích chọn “tính tất cả các vật tư, hàng hóa” → Chọn “khoảng thời gian” 

→ Chọn “kỳ tính giá”  chọn quý  →Chọn “tính theo kho” → “ Thực hiện”. 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng  

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

đầu kỳ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

+ 

+ Số lượng hàng i tồn đầu kỳ 
Số lượng hàng i nhập trong 

kỳ 
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Hình 2.23: Trích màn hình tính giá xuất kho 

Sau khi tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật “Đơn giá vốn” trên chứng 

từ bán hàng. 

Trình bày ở Phụ lục 3: Trích xuất màn hình tính giá xuất kho theo HĐ số 25 

vào phần mềm 

Trình bày ở Phụ lục 4: Trích xuất màn hình tính giá xuất kho theo HĐ số 31 

vào phần mềm 

Để xem phiếu xuất kho: chọn “In” -> Phiếu xuất kho 

 

Hình 2.24: Trích phiếu xuất kho theo HĐ số 25 
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Hình 2.25: Trích phiếu xuất kho theo HĐ số 31 
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Hình 2.28: Trích sổ chi tiết TK 632 
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Hình 2.29: Sổ Nhật ký chung 
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Hình 2.30: Sổ cái TK 632 

2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Vận 

tải Sana Miền Trung. 

2.2.2.2.1. Nội dung Kế toán chi phí tài chính 
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Chi phí tài chính chủ yếu của doanh nghiệp từ các khoản lãi vay tại ngân hàng của 

doanh nghiệp 

2.2.2.2.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 635: Chi phí tài chính 

2.2.2.2.3. Chứng từ sử dụng  

- Sổ phụ ngân hàng,… 

- Giấy báo nợ 

- Giấy nhận nợ,… 

2.2.2.2.4. Sổ sách sử dụng  

-  Sổ cái tài khoản 635 

-  Sổ chi tiết tài khoản 635 

-  Sổ nhật ký chung 

2.2.2.2.5. Nghiệp vụ minh họa 

Cuối mỗi quý, công ty nhận được Sổ phụ kiêm phiếu báo Nợ/Có của ngân hàng về 

khoản lãi vay mỗi tháng của ngân hàng. Nếu quý đó doanh nghiệp có vay sẽ nhận 

kèm giấy nhận nợ. 

Kế toán căn cứ vào đó để tổng hợp, kiểm tra rồi từ giấy báo Có, Sổ phụ kiêm phiếu 

báo Nợ/Có, Kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, sau đó phần mềm tự động 

lên Sổ chi tiết TK 635  
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Hình 2.31: Trích giấy báo nợ tài khoản chi phí tài chính 
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Quy trình hạch toán 

Vào phần mềm → chọn phân hệ ngân hàng → chọn chi tiền → nhập ngày chứng 

từ, diễn giải, tài khoản ngân hàng chi → định khoản →nhấn cất để lưu vào phần mềm. 

Sau khi kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, phần mềm tự động lên sổ nhật ký 

chung, Sổ chi tiết TK 635 và sổ cái TK 635 

Trình bày ở Phụ lục 5: Trích xuất màn hình nhập liệu giấy báo Nợ vào phần 

mềm 

 

Hình 2.32: Sổ chi tiết TK 635 

 

Hình 2.33: Sổ nhật ký chung 
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Hình 2.34: Sổ Cái TK 635 

2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại 

Dịch vụ Vận tải Sana Miền Trung. 

2.2.2.3.1. Đặc điểm kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp gồm: chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

• Chi phí bán hàng  

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp từ các hoạt động: lương nhân viên bán hàng, 

phân bổ chi phí CCDC dùng cho bộ phận bán hàng, cước vận chuyển hàng đến 

khách,… 

• Chi phí quản lý doanh nghiệp 
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Chi phi phí quản lý doanh nghiệp từ các hoạt động: lương nhân viên văn phòng, 

ăn uống tiếp khách, phân bổ CCDC dùng cho bộ phận quản lý, phí đổi ngoại tệ,… 

2.2.2.3.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 642: chi phí quản lý kinh doanh 

- Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng 

- Tài khoản 6422 – Chí phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.2.3.3. Chứng từ sử dụng  

Bảng lương, bảng phân bổ CCDC, Bảng tính khấu hao TSCĐ, sổ phụ ngân hàng, 

hóa đơn GTGT,.. 

2.2.2.3.4. Sổ sách sử dụng  

-  Sổ cái tài khoản 6421, 6422 

-  Sổ chi tiết tài khoản 6421, 6422 

-  Sổ nhật ký chung 

2.2.2.3.5. Nghiệp vụ minh họa 

• Chi phí bán hàng  

*Nghiệp vụ minh họa 1: Phí vận chuyển hàng cho khách. 

Doanh nghiệp thuê bên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín 

để vận chuyển hàng, sau khi giao hàng thành công bên vận chuyển sẽ xuất hóa đơn 

GTGT cho cả tháng trước, dựa vào hóa đơn kế toán hạch toán vào phần mềm và ghi 

nhận chi phí bán hàng. 
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Hình 2.35: Hóa đơn GTGT số 1239 phí vận chuyển 

Quy tình hạch toán: Vào phần mềm → chọn phân hệ “Chứng từ nghiệp vụ khác ” 

→ chọn chứng từ “chứng từ nghiệp vụ khác” → nhập ngày chứng từ, diễn giải, đối 

tượng → định khoản →nhấn “cất” để lưu vào phần mềm. Sau khi kế toán thực hiện 

phản ánh vào phần mềm, phần mềm tự động lên sổ nhật ký chung và sổ cái TK 6421 

Trình bày ở Phụ lục 6: Trích xuất màn hình nhập liệu theo HĐ số 1239 vào 

phần mềm 

*Nghiệp vụ minh họa 2: chi phí phân bổ  

Công ty mua công cụ dụng cụ về phân bổ theo từng tháng cho từng bộ phận, trong 

đó có bộ phận bán hàng. Mặt hàng Màn hình vi tính LCD DELL SE2222H-21.5 phục 

vụ cho việc giới thiệu sản phẩm qua hình ảnh trình chiếu trên màn hình nên loại công 

cụ này được đưa vào chi phí bán hàng.  
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Hình 2.36: Bảng tính phân bổ CCDC tháng 7  

Quy trình hạch toán: Vào phần mềm → chọn phân hệ “Công cụ dụng cụ” → chọn 

“phân bổ chi phí” → chọn kỳ tính phân bổ ‘ tháng” → “ đồng ý”. Phần mềm sẽ tự 

động phân bổ công cụ dụng cụ. 

 

Hình 2.37: Trích xuất các bước phân bổ CCDC 

Trình bày ở Phụ lục 7: Trích xuất màn hình các bước phân bổ CCDC tháng 7 

bộ phận bán hàng vào phần mềm 

*Nghiệp vụ minh họa 3: chi phí nhân viên 

- Hằng tháng, công ty tính lương phải trả cho nhân viên công ty. Bộ phận bán hàng 

gồm: Lê Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Bình An, Nguyễn Thị Phượng (Trưởng 

phòng Marketing), Nguyễn Đức Tinh, Nguyễn Việt Hoàng, Lê Thị Duyên, Ngô 

Minh Tú, Lương Thị Châu 

-> Tổng lương bộ phận bán hàng: 47.050.000 
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Hình 2.38: Bảng lương nhân viên tháng 09 năm 2025 

Quy trình hạch toán: Vào phần mềm → chọn phân hệ “Chứng từ nghiệp vụ khác” 

→ chọn chứng từ “chứng từ nghiệp vụ khác” → nhập ngày chứng từ, diễn giải, đối 

tượng → định khoản →nhấn “cất” để lưu vào phần mềm. Sau khi kế toán thực hiện 

phản ánh vào phần mềm, phần mềm tự động lên sổ nhật ký chung và sổ cái TK 6421 

Trình bày ở Phụ lục 8: Trích xuất màn hình nhập liệu lương nhân viên bộ 

phận bán hàng vào phần mềm 

 

Hình 2.39: Sổ cái chi tiết tk 6421 

• Chi phí quản lý doanh nghiệp 

* Nghiệp vụ minh họa 4: Chi phí tiếp khách 

Khi bộ phận quản lý tiếp khách, ký hợp đồng, sẽ lấy hóa đơn GTGT về để thanh 

toán. Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT để tổng hợp, kế toán thực hiện phản ánh vào 

phần mềm, sau đó phần mềm tự động lên Sổ chi tiết TK 6422 
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Hình 2.40: Hóa đơn GTGT số 607 chi phí tiếp khách 

 Quy trình hạch toán: Vào phần mềm → chọn phân “Quỹ” → chọn chứng từ “phiếu 

chi” → nhập ngày chứng từ, diễn giải, đối tượng → định khoản →nhấn “cất” để lưu 

vào phần mềm. Sau khi kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, phần mềm tự 

động lên sổ chi tiết TK 6422, sổ nhật ký chung và sổ cái TK 642 

Trình bày ở Phụ lục 9: Trích xuất màn hình nhập liệu theo HĐ số 607 vào 

phần mềm 

Nghiệp vụ minh họa 5: chi phí phân bổ 

Công ty mua công cụ dụng cụ về phân bổ theo từng tháng cho từng bộ phận, trong 

đó có bộ phận hành chính đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp trừ Màn hình vi tính 

LCD DELL SE2222H-21.5 được đưa vào chi phí bán hàng (Bảng tính phân bổ công 

cụ dụng cụ trang 74) 
- Quy trình ghi sổ: tương tự với nghiệp vụ 2 phần “Chi phí bán hàng” 

Trình bày ở Phụ lục 10: Trích xuất màn hình các bước phân bổ CCDC tháng 

7 bộ phận quản lý doanh nghiệp 

Nghiệp vụ minh họa 6: chi phí nhân viên 

Hằng tháng, công ty tính lương phải trả cho nhân viên ở bộ phận quản lý gồm: 

Nguyễn Thị Bích Hòa, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Vân, Nguyễn Văn An     

-> Tổng lương bộ phận quản lý: 29.690.000 (Bảng lương nhân viên đã trình bày ở 

nghiệp vụ 3 “Chi phí bán hàng” trang 75 ) 

Sinh viên không tiếp cận được bảng tính BHXH  

Trình bày ở Phụ lục 11: Trích xuất màn hình nhập liệu lương nhân viên bộ 

phận quản lý doanh nghiệp vào phần mềm. 
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Hình 2.41: Sổ chi tiết tài khoản 6422 

 

Hình 2.42: Sổ Nhật Ký Chung 
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Hình 2.43: Sổ Cái TK 642 
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2.2.2.4. Kế toán chi phí khác tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Vận tải 

Sana Miền Trung. 

Trong năm 2025, doanh nghiệp không phát sinh chi phí khác  

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế TNDN tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ 

Vận tải Sana Miền Trung. 

 Trong năm 2025, doanh nghiệp phát sinh lỗ kế toán trước thuế. Do không có các 

khoản điều chỉnh làm tăng thu nhập chịu thuế, nên thu nhập chịu thuế của doanh 

nghiệp là âm. Vì vậy, doanh nghiệp không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp trong kỳ. Khoản lỗ này được chuyển sang các năm sau theo quy định 
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Hình 2.44: Trích Tờ khai Thuế TNDN năm 2025 

2.2.3. Kế toán xác định hết quả kinh doanh 

2.2.3.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương Mại Dịch vụ Vận tải Sana Miền Trung. 

2.2.3.1.1. Nội dung kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

Kết quả kinh doanh của Công ty phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả 

từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp 

2.2.3.1.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 911: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2.3.1.3. Sổ sách sử dụng  

+ Nhật ký chung 

+ Sổ cái TK 911 

2.2.3.1.4. Nghiệp vụ minh họa 
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Hình 2.45: Sổ Nhật ký chung 

 

Hình 2.46: Trích Sổ Cái TK 911 
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Hình 2.47: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI SANA MIỀN TRUNG 
3.1.  Nhận xét công tác Kế toán Doanh Thu, Chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung 

3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán 

Về tổ chức bộ máy kế toán: Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung, bộ máy 

kế toán được tổ chức tương đối gọn nhẹ, hợp lý phù hợp với yêu cầu quản lý của công 

ty. Việc tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán kế toán trong công ty đã phát huy được 

những ưu điểm như: sự phân công trách nhiệm rõ ràng, công tác ghi chép nhiệm vụ 

rõ ràng, chính xác, kịp thời. Với hình thức kế toán tập trung, các nhân viên kế toán 

có thể trao đổi kinh nghiệm dễ dàng. 

Về quy trình luân chuyển chứng từ: Quy trình kế toán được tiến hành chặt chẽ ăn 

khớp với nhau từ khâu lập chứng từ ban đầu đến khâu tổng hợp chi phí, doanh thu để 

xác định kết quả kinh doanh lúc cuối kỳ và lập báo cáo. 

Về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản dùng để phản ánh nghiệp vụ liên quan 

đến bán hàng tương đối đầy đủ, đúng chế độ, chứng từ kế toán theo quy định, trình 

tự luân chuyển chứng từ hợp lý. 

Báo cáo đầy đủ, rõ ràng đúng quy định nhà nước và bộ tài chính ban hành. Các 

mẫu biểu báo cáo, sổ sách, chứng từ của công ty áp dụng theo đúng quy định của bộ 

tài chính ban hành. Hệ thống sổ sách, chứng từ đơn giản nhưng đầy đủ. 

3.1.2. Nhận xét về Kế toán Doanh thu 

a, Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:  

 +   Công tác kế toán được thực hiện tại doanh nghiệp tương đối đầy đủ và đúng quy 

định hiện hành. 

 +  Doanh thu ghi nhận đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng cho khách 

hàng, đúng với nguyên tắc ghi nhận doanh thu theo TT133/2016/TT-BTC. Các khoản 

doanh thu đều được phản ánh đúng thời điểm vào TK 511 giúp kế toán dễ dàng theo 

dõi doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.  

b, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:  

- Nhận xét:  

+   Đa phần doanh nghiệp phát sinh các khoản trả lại hàng bán cho doanh nghiệp. 

Chủ yếu các khoản này đều là bán Ký gửi thông qua Tổng bưu điện. Kế toán đã thực 

hiện kiểm tra, đối soát trước khi ghi sổ để đảm bảo tính chính xác của số liệu và hạn 



 

88 

 

chế nhất tránh tình trang sai sót và đảm bảo được việc xác định doanh thu thuần cuối 

kỳ. 

- Tồn tại:  

+  Bên cạnh những ưu điểm đó thì vẫn còn một số hạn chế. Do việc giảm trừ doanh 

thu của doanh nghiệp phát sinh không nhiều nên việc lưu trữ những chứng từ, bảng 

kê danh sách hàng bị trả lại chưa kỹ nên xảy ra tình trạng bị lạc chứng từ giấy như 

bảng kê hang hóa bị trả lại. 

c, Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 

    Các khoản doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều đến từ lãi tiền gửi 

Ngân hàng và được kế toán phản ánh tương đối đầy đủ vào TK 515. 

d, Kế toán thu nhập khác: 

   Trong năm 2025, doanh nghiệp không phát sinh các khoản thu nhập khác. Tuy 

nhiên doanh nghiệp vẫn mở TK 711 để theo dõi nếu có phát sinh theo đúng quy định 

của chế độ kế toán hiện hành. 

3.1.3. Nhận xét Kế toán Chi phí 

a, Kế toán giá vốn hàng bán: 

+  Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi hàng tồn 

kho, việc theo dõi chính xác tình hình nhập- xuất- tồn của hàng hóa được thực hiện 

tương đối đầy đủ giúp kế toán xác định giá vốn hàng bán kịp thời và chính xác. 

+  Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ (cụ thể là 

kỳ quý) phù hợp với phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng.  

+ Giá nhập các mặt hàng vào trong kỳ ít biến động nên việc sử dụng phương pháp 

tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ là hoàn toàn hợp lý.  

b, Kế toán chi phí tài chính:  

+   Các khoản chi phí tài chính phát sinh tại công ty như lãi khoản vay tại ngân hàng 

được kế toán theo dõi hạch toán đầy đủ và đúng quy định hiện hành. 

+  Các chứng từ liên quan đến chi phí tài chính được lưu trữ đầy đủ giúp việc kiểm 

tra đối chiếu thuận lợi hơn. 

c, Kế toán chi phí quản lý kinh doanh: 

- Nhận xét: 

+  Các khoản chi phí quản lý kinh doanh được phát sinh đa phần là chi phí vận chuyển, 

chi phí tiếp khách, chi phí lương, phân bổ công cụ dụng cụ được phản ánh theo dõi 

và ghi sổ khá đầy đủ đúng quy định hiện hành. 

- Tồn tại: 
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+   Bên cạnh việc theo dõi và ghi sổ đầy đủ thì công ty vẫn bị hạn chế về việc lưu trữ 

chứng từ chưa kỹ, tình trạng thất lạc chứng từ như là sổ chi tiết các khoản đóng 

BHXH. 

+  Cụ thể là bảng các khoản trích theo lương do phần doanh nghiệp chịu. Cách tính 

bảo hiểm xã hội cho nhân viên chưa thực sự kỹ lưỡng và phù hợp với mức lương mà 

nhân viên công ty nhận tại khoản 1 điều 34 theo Luật BHXH năm 2024. Như ở bảng 

lương đã trình bày ở phần Chi phí quản lý doanh nghiệp, cụ thể ở sổ chi tiết TK6422, 

về phần BHXH mà doanh nghiệp chịu cho Giám đốc đang ở mức là 4.500.000đ mà 

thực ra đúng mức lương đúng phải là 9.330.000đ , điều này cho thấy số tiền mà DN 

đang chịu là không đúng mới mức lương thực trả của nhân viên. 

d, Kế toán chi phí khác  

+  Trong năm 2025, doanh nghiệp không phát sinh các khoản chi phí khác. Tuy nhiên 

doanh nghiệp vẫn mở TK811 để theo dõi nếu có phát sinh theo đúng quy định của 

chế độ kế toán hiện hành. 

e, Kế toán chi phí thuế TNDN  

+  Trong năm 2025, doanh nghiệp không phát sinh các khoản chi phí thuế TNDN. 

Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn mở TK821 để theo dõi nếu có phát sinh theo đúng quy 

định của chế độ kế toán hiện hành. 

3.1.4. Nhận xét về Kế toán xác định hoạt đông kinh doanh 

a, Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

- Nhận xét: 

+  Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh thông qua TK911 nhằm xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp trong 

năm. 

+  Các số liệu phục vụ chi việc xác định kết quả kinh doanh được tổng hợp từ nhiều 

phần hành kế toán khác nhau trước khi lập BCTC nhằm đảm bảo tính chính xác thông 

tin của doanh nghiệp.  

- Tồn tại: 

+ Bên cạnh ưu điểm đó thì doanh nghiệp vẫn bị ghi nhầm tại phụ lục kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh ở chi tiêu 14 (Chi phí bán hàng) và chỉ tiêu số 15 (chi phí 

quản lý doanh nghiệp) đã gộp chung hai chỉ tiêu này thành một (chỉ tiêu số 15)   

3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán Doanh Thu, Chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận 

Tải Sana Miền Trung 

3.2.1. Kiến nghị về Kế toán Doanh Thu 

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 
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+ Doanh nghiệp cần thực hiện lưu trữ kiểm tra đầy đủ các loại chứng từ. Đặc biệt 

là các chứng từ liên quan đến các khoản ít phát sinh trong doanh nghiệp giấy để tránh 

tình trạng bị lạc mất khi cần thiết.  

+ Cần in những chứng từ giấy, đóng thành quyển, có thể lưu trữ lâu hơn, tránh tình 

trạng mất file, mất những dữ liệu quan trọng. 

3.2.2. Kiến nghị về Kế toán Chi phí 

Kế toán chi phí quản lý kinh doanh: 

Doanh nghiệp cần xem xét về chi phí lương, mức đóng bảo hiểm xã hội cho nhân 

viên để đảm bảo đúng quy định cũng như là quyền lợi của nhân viên theo đúng quy 

định.  

 Đề xuất nên tính đúng, đủ và tuân thủ theo luật BHXH năm 2024 tại khoản 1  

điều 34 để nhân viên có thể hưởng quyền lợi của mình khi làm việc tại doanh nghiệp, 

cụ thể là tính với mức lương cơ bản cộng các khoản phụ cấp. Không chỉ riêng giám 

đốc được tính mà doanh nghiệp nên tính cho các nhân viên từ các bộ phận khác.  

 

3.2.3. Kiến nghị về Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

     Kế toán xác định kết quả hoạt đông kinh doanh:  

     Doanh nghiệp cần kiểm tra rà soát kỹ các chỉ tiêu trong BCTC cũng như các phụ 

lục, chỉ tiêu liên quan để tránh tình trạng bị sai sót trong quá trình làm và nộp BCTC. 

 Đề xuất nên tách các chỉ tiêu ra đúng quy định, tránh gộp chung lại làm giảm tính 

minh bạch của thông tin tài chính của doanh nghiệp.  
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Kết luận 

    Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh luôn giữ 

một vị trí, vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Thông qua doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả hoạt động kinh doanh, nhà doanh nghiệp sẽ biết được rằng 

doanh nghiệp có đang thực sự kinh doanh hiệu quả hay không. Doanh nghiệp 

muốn các chỉ tiêu này luôn đạt hiệu quả thì công tác quản lý phải tốt và chặt chẽ. 

Qua quá trình học tập trên lớp và thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền Trung đã giúp em hiểu được tầm quan trọng 

của việc “học đi đôi với hành”. Đây là khoảng thời gian giúp em thực hành những 

kiến thức mình đã được học vào thực tế và còn tạo điều kiện cho em hiểu đúng 

hơn, sâu hơn, chắc hơn về kiến thức mình đã được học, đồng thời giúp em tích 

luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các kỹ năng mềm để hành trang cho mình 

trong chặng đường sắp tới. 

Cũng chính vì thế trong quá trình thực tập em luôn cố gắng học hỏi, nghiên cứu 

áp dụng lý luận vào thực tiễn. Sau khi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này em 

càng thấy rõ tính quan trọng và cấp thiết đề tài Kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời em cũng xin trình bày một số 

đề xuất nhỏ góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác Kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Do thời gian thực tập có hạn 

và trình độ, năng lực của bản thân em còn nhiều hạn chế nên việc hoàn thành đề 

tài này còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự động viên, hướng dẫn 

của các thầy cô giáo để giúp em có thể hoàn thiện đề tài của mình được tốt hơn. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô Đặng Thanh Nga đã luôn nhiệt tình, 

tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ em để em hoàn thiện bài khoá luận này một cách tốt nhất, 

cảm ơn các anh chị tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sana Miền 

Trung đã tạo điều kiện cho em được thực tập và hoàn thành tốt đề tài này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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Tài liệu tham khảo 

1. Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

2. Luật BHXH năm 2024. 

3. Slide bài giảng Kế toán tài chính 3 – Cô Thanh Phương. 

4. Slide bài giảng môn Thuế và báo cáo Thuế - cô Bích Vân. 

5. Tài liệu kế toán năm 2025 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Sana Miền Trung. 

6. Giáo trình Nguyên lý kế toán. 

7. Khoá luận tốt nghiệp của các sinh viên khoá trước Trường đại học Kiến Trúc Đà  

Nẵng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi, Trà Võ Thị Kim Ngân, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ 

Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☒ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

Chat GPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Tìm ý tưởng, soạn thảo, chỉnh sữa câu từ diễn đạt nội dung 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

Chương 2: phần 2.2.1. Kế toán giá vốn 

Chương 3: phần 3.3.2. Kiến nghị về kế toán chi phí 

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI 

tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

✓ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của 

tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 30. Tháng 05 năm 2026 



- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:  Trà Võ Thị Kim Ngân                         Ngày:   30/05/2026 

 

 



 

 

 

Phụ Lục 

 



 

 

 

 

Phụ lục 1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 



 

 

 

 

Phụ lục 2: Trích xuất màn hình nhập liệu giấy báo Có vào phần mềm 

 

 

Phụ lục 3: Trích xuất màn hình tính giá xuất kho theo HĐ số 25 vào phần 

mềm 

 



 

 

 

 

Phụ lục 4: Trích xuất màn hình tính giá xuất kho theo HĐ số 31 vào phần 

mềm 

 

 

Phụ lục 5: Trích xuất màn hình nhập liệu giấy báo Nợ vào phần mềm 

 



 

 

 

 

Phụ lục 6: Trích xuất màn hình nhập liệu theo HĐ số 1239 vào phần mềm 

 

Phụ lục 7: Trích xuất màn hình các bước phân bổ CCDC tháng 7 bộ phận 

bán hàng 



 

 

 

 

Phụ lục 8: Trích xuất màn hình nhập liệu lương nhân viên bộ phận bán 

hàng vào phần mềm 

 

Phụ lục 9: Trích xuất màn hình nhập liệu theo HĐ số 607 vào phần mềm 



 

 

 

 

Phụ lục 10: Trích xuất màn hình các bước phân bổ CCDC tháng 7 bộ 

phận quản lý doanh nghiệp 

 

Phụ lục 11: Trích xuất màn hình nhập liệu lương nhân viên bộ phận 

quản lý doanh nghiệp vào phần mềm 

 


